
Bản quyền thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 06/01/2023
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 IDC 0 0 200 7.080.000 200 7.080.000
2 NBP 0 0 75 907.500 75 907.500
3 NTP 0 0 2 62.800 2 62.800
4 PLC 52.000 1.286.100.000 2.000 50.200.000 54.000 1.336.300.000
5 PVS 0 0 200 4.640.000 200 4.640.000
6 QTC 0 0 49 617.400 49 617.400
7 SHS 468.000 4.238.800.000 0 0 468.000 4.238.800.000
8 STC 0 0 10 142.100 10 142.100
9 THB 0 0 60 690.600 60 690.600

10 THD 0 0 400 16.720.000 400 16.720.000
11 TNG 0 0 6 88.200 6 88.200

Tổng 520.000 5.524.900.000 3.002 81.148.600 523.002 5.606.048.600


